
BÀI TẬP TUẦN 11 – MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

- Lịch sử:  Ôn tập Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ 

(1858 – 1945). 

- Địa lí : Lâm nghiệp và thủy sản 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1/ Nhân vật lịch sử tiêu biểu  nhất trong giai đoạn lịch sử 1858-1945 là: 

A. Trương Định 

B. Tôn Thất Thuyết 

C. Phan Bội Châu 

D. Nguyễn Tất Thành 

2/ Sự kiện tiêu biểu  nhất trong giai đoạn lịch sử 1858-1945 là: 

A. Cuộc phản công ở kinh thành Huế 

B. Phong trào Đông Du 

C. Xô viết Nghệ - Tĩnh 

D. Cách mạng tháng Tám 

3/ Đánh dấu (x) vào ô        đúng nhất: 

 Ngày lễ Quốc Khánh của nước Việt Nam là: 

        5/ 6 /1911 

        3/ 2 /1930 

              19/ 8 /1945 

               2 / 9 /1945 

     4/ Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô trống trong bảng dưới đây: 

             Thời gian   Sự kiện lịch sử 

  1/ 9/ 1858  

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

  19/ 8/ 1945  

 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 



 

     5/ Nối ô bên trái với bên phải sao cho phù hợp: 

         Trương Định                     Chủ trương dựa vào Nhật để đánh đuổi 

                                                      giặc Pháp. 

     Nguyễn Trường Tộ               Lãnh đạo nhân dân Nam Kì khởi nghĩa vũ  

                                                    trang chống Pháp.    

    Phan Bội Châu                        Ra nước ngoài, tìm con đường cứu nước                     

                                                      mới. 

   Nguyễn Tất Thành                   Chủ trương canh tân đất nước để làm cho 

                                                     dân giàu, nước mạnh.                                    

6/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô      : 

         Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là trồng và bảo vệ rừng. 

         Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là trồng cây ăn trái. 

         Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là đánh bắt thủy hải sản.         

         Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là khai thác gỗ và lâm sản khác 

   7/ Nối cột A với cột B cho phù hợp: 

             A                                                           B 

    Ngành lâm nghiệp                 Phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du. 

 

    Ngành thủy sản                    Phân bố chủ yếu ở vùng ven biển và những 

                                                  nơi có nhiều sông, hồ ở đồng bằng. 

 

 

 



 

 

    8/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

        Nguyên nhân làm diện tích rừng nước ta giảm sút nhiều nhất trong                

thời kì 1980 – 1995? 

A.  Cháy rừng 

B.  Khai thác gỗ trái phép. 

C.  Khai thác rừng bừa bãi, không trồng và bảo vệ rừng. 

D.  Phá rừng làm nương rẫy. 

9/ Loại thủy sản được nuôi nhiều trong môi trường nước ngọt ở đồng 

   bằng sông Cửu Long: 

A. Tôm hùm 

B. Cua biển 

C. Nghêu 

D. Cá ba sa 

10/ Chọn các từ ( hải sản; kinh nghiệm; thủy sản; dày đặc) vào chỗ 

trống thích hợp: 

Điều kiện phát triển ngành thủy sản của nước ta là: vùng biển rộng, có 

nhiều …., mạng lưới sông ngòi …. , người dân có nhiều …., nhu cầu về 

…. ngày càng tăng. 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN 

1/ D 

2/ D 

3/   X  2/9/1945   

4/ Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô trống trong bảng dưới đây: 

             Thời gian   Sự kiện lịch sử 

  1/ 9/ 1858 Pháp nổ súng xâm lược nước ta. 

   3/ 2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

  19/ 8/ 1945 Cách mạng tháng Tám 

    2/9/1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 

    

     5/ Nối ô bên trái với bên phải sao cho phù hợp: 

         Trương Định                     Chủ trương dựa vào Nhật để đánh đuổi 

                                                      giặc Pháp. 

     Nguyễn Trường Tộ               Lãnh đạo nhân dân Nam Kì khởi nghĩa vũ  

                                                    trang chống Pháp.    

    Phan Bội Châu                        Ra nước ngoài, tìm con đường cứu nước                     

                                                      mới. 

   Nguyễn Tất Thành                   Chủ trương canh tân đất nước để làm cho 

                                                     dân giàu, nước mạnh.                                    

 

 

 

 



 

 

6/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô      : 

    Đ   Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là trồng và bảo vệ rừng. 

    S   Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là trồng cây ăn trái. 

    S   Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là đánh bắt thủy hải sản.         

    Đ  Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là khai thác gỗ và lâm sản khác 

   7/ Nối cột A với cột B cho phù hợp: 

             A                                                           B 

    Ngành lâm nghiệp                 Phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du. 

 

    Ngành thủy sản                    Phân bố chủ yếu ở vùng ven biển và những 

                                                  nơi có nhiều sông, hồ ở đồng bằng. 

8/ C 

9/ D 

10/ Chọn các từ ( hải sản; kinh nghiệm; thủy sản; dày đặc) vào chỗ 

trống thích hợp: 

Điều kiện phát triển ngành thủy sản của nước ta là: vùng biển rộng, có 

nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc , người dân có nhiều kinh 

nghiệm, nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng. 

 


